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1 CD_QT_HL GS79001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 4 75 45 0 30 0 0 0 HK1

2 CD_QT_HL GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương 3 45 30 15 0 0 0 0 HK1

3 CD_QT_HL GS19001 Tiếng Anh 1 2 45 15 0 30 0 0 0 HK1

4 CD_QT_HL BA19001 Kinh tế vi mô 3 45 30 15 0 0 0 0 HK1

5 CD_QT_HL BA49001 Quản trị học 3 45 30 15 0 0 0 0 HK1

6 CD_QT_HL GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 30 0 0 0 0 0 HK2

7 CD_QT_HL GS59001 Tin học đại cương 2 30 30 0 0 0 0 0 HK2

8 CD_QT_HL BA19009 Xác suất thống kê 3 45 30 15 0 0 0 0 HK2

9 CD_QT_HL GS59002 Thực hành Tin học đại cương 2 45 0 15 0 30 0 0 HK2

10 CD_QT_HL GS19002 Tiếng Anh 2 2 45 15 0 30 0 0 0 HK2

11 CD_QT_HL BA39002 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ 3 45 30 15 0 0 0 0 HK2

12 CD_QT_HL BA39001 Nguyên lý kế toán 3 45 30 15 0 0 0 0 HK2

13 CD_QT_HL GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 45 0 0 0 0 0 HK3

14 CD_QT_HL GS19003 Tiếng Anh 3 2 45 15 0 30 0 0 0 HK3

15 CD_QT_HL BA49002 Giao tiếp kinh doanh (CĐ) 3 45 30 15 0 0 0 0 HK3

16 CD_QT_HL BA29001 Marketing căn bản 3 45 30 15 0 0 0 0 HK3

17 CD_QT_HL BA19004 Phương pháp định lượng trong quản trị 3 45 30 15 0 0 0 0 HK3

18 CD_QT_HL BA39003 Thuế 2 45 15 0 30 0 0 0 HK3

19 CD_QT_HL BA19008 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 2 45 15 0 0 30 0 0 HK3

20 CD_QT_HL BA39007 Kế toán quản trị 3 45 30 15 0 0 0 0 HK4

21 CD_QT_HL BA21013 Kỹ thuật bán hàng 3 45 30 15 0 0 0 0 HK4

22 CD_QT_HL BA49006 Phát triển kỹ năng quản trị 3 45 30 15 0 0 0 0 HK4

23 CD_QT_HL BA19005 Quản trị chất lượng 3 45 30 15 0 0 0 0 HK4

24 CD_QT_HL BA39009 Quản trị tài chính 1 3 45 30 15 0 0 0 0 HK4

25 CD_QT_HL BA49007 Quản trị hành chính văn phòng 3 45 30 15 0 0 0 0 HK5

26 CD_QT_HL BA29004 Quản trị Marketing 3 45 30 15 0 0 0 0 HK5

27 CD_QT_HL BA19007 Quản trị vận hành 3 45 30 15 0 0 0 0 HK5

28 CD_QT_HL BA39006 Thị trường chứng khoán 3 45 30 15 0 0 0 0 HK5

29 CD_QT_HL BA11012 Hệ thống thông tin quản trị 2 45 15 0 0 30 0 0 HK5

30 CD_QT_HL GS79004 Lý luận chính trị cuối khóa 0 30 15 15 0 0 0 0 HK6
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